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L Ò I N Ó I Đ Ầ U 

Trong những n ăm gần đây , hệ thống kế toán, k i ể m toán ở nước ta 

ngày càng phát t r i ển và hoàn th iện đê đáp ứng nhu cầu của nền k inh tế 

thị t rường và sự h ộ i nhập cùa V i ệ t Nam vớ i nền k inh tế thế g iớ i . Đ ể 

đáp ứng kịp thời sự thay đ ổ i về hệ thống kế toán, k i ể m toán và sự thay 

đôi nên k inh tế của nước nhà và nhu cầu cấp thiết về tài l i ệ u phục vụ 

học tập cho sinh viên chuyên ngành kế toán, khoa K ế toán t rường Đ ạ i 

học K i n h tê & Quản trị k inh doanh đã biên soạn cuốn giáo tr ình: 

"Kiểm toán căn bản". Trong quá trình biên soạn, tập thể tác g i ả đã 

cập nhật các quy đ ịnh, các chuẩn mực m ớ i nhất về kế toán, k i ể m toán 

tham khảo, học h ỏ i nh iều tài l i ệ u của các tác g i ả khác để g iáo t r ình có 

một n ộ i dung khoa học, phù hợp cả về lý luận và thực t iễn . 

G iáo t r ình K i ể m toán căn bản do TS . T r ầ n Đ ì n h T u ấ n v à 

T h S . Đ ỗ T h ị T h ú y P h ư ơ n g đ ồ n g chủ b i ên và tham gia b iên soạn 

g ồ m những giảng v iên sau: 

1. TS. T rần Đ ì nh Tuấn, Trưởng khoa Sau đ ạ i học, chủ b iên và 

trực t i ếp b iên soạn c h ư ơ n g 5. 

2. ThS. Đ ỗ Thị T h ú y P h ư ơ n g - Phó t rưởng khoa K ế toán, t rưởng 

bộ m ô n k i ể m toán - Đồng chủ biên, biên soạn c h ư ơ n g Ì . 

3. ThS. V ũ Thị Loan, Phó bộ môn k iểm toán, biên soạn chương 2. 

4. ThS. N g u y ễ n Thị K i m Anh , giảng viên bộ m ô n k i ể m toán 

biên soạn c h ư ơ n g 3. 

5. ThS. N g ô T h ú y Hà , giảng viên bộ m ô n k i ể m toán , b iên soạn 

c h ư ơ n g 4. 

6. C N . N g u y ề n P h ư ơ n g Thảo, giảng viên bộ m ô n k i ể m toán , b iên 

soạn c h ư ơ n g 6. 
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Trong q u á t r ình biên soạn giáo tr ình này, c h ú n g tôi nhận được 

rát nh iêu sự g iúp đ ỡ và đóng góp ý k i ế n của các đồng nghiệp. M ặ c d ù 

đã có rát nh iều cố gắng trong công tác b iên soạn, song đây là l ần b iên 

soạn đâu t iên nên chắc chắn khó t ránh k h ỏ i những t h i ếu sót. Tập thê 

tác g i ả rát mong t i ếp tục nhận được nhừne ý k i ế n đ ó n g g ó p q u ý báu 

của các đ ô n g nghiệp, của bạn đọc để giáo tr ình được hoàn th i ện hơn . 

C h ú n g tôi x in trân trọng cảm ơn. 

T ậ p t h ể t á c g i ả 
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C H Ư Ơ N G Ì 

T Ỏ N G Q U A N V È K I Ể M T O Á N 

L I . L Ị C H SỬ H Ì N H T H À N H V À P H Á T T R I Ể N C Ủ A K I Ể M T O Á N 

1.1.1. T r ê n t h ế giói 

V ớ i vai trò là một công cụ k i ể m tra tài chính, phục vụ yêu cầu 

quản lý kinh tế , khái n i ệ m " K i ể m toán" (Audi t ) có nguồn gốc l ịch sử 

hàng ngàn năm. Tuy nh iên , từ những hình thức sơ khai ban đầu cho 

đến nay, hoạt động k i ể m toán đã t rả i qua một quá trình phát t r i ển phức 

tạp gắn l i ền v ớ i các sự k i ệ n l ịch sử trên thế g iớ i và luôn được h o à n 

th iện để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế trong từng thời kỳ . 

Các tài l i ệ u đầu t iên l iên quan đến l ĩnh vực k i ể m toán được t ìm 

thấy trong t hư v i ệ n của Cục N g â n khố Hoàng gia Anh . Các tài l i ệ u 

này cho thấy hoạt động k i ể m toán đã hình thành ngay từ những n ă m 

1130 - 1200. 

T ừ thế kỷ X V trở v ề t rước, hoạt động k i ể m toán chỉ gắn l i ề n 

v ớ i việc ghi c h é p các nghiệp vụ l iên quan đến hoạt động của N h à 

nước. Hình thức k i ể m toán ban đầu chỉ là v iệc giao cho hai n g ư ờ i 

khác nhau c ù n g ghi chép mộ t nghiệp vụ k inh tế. N g ư ờ i A i Cập cổ đ ạ i 

đã quản lý tài ch ính bằng c á c h p h â n công hai quan chức thực h i ện v iệc 

ghi chép độc lập các hóa đ ơ n thuế của N h à nước. N h à nước La M ã cổ 

đ ạ i lạ i quy đ ịnh việc k i ể m tra chéo giữa các quan chức thực h i ệ n 

nh iệm vụ chi t iêu ngân khổ v ớ i các quan chức phê duyệt chi t iêu. V à o 

thời kỳ trung đ ạ i , hoạt động k i ể m toán các thái ấp lớn được thực h i ện 

rộng rãi bởi các k i ể m tra v iên độc lập và báo cáo cho các quan chức 

cao cấp của ch ính quyền đ ịa p h ư ơ n g . 
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Cách mạng công nghiệp (1750 - 1850) là chất xúc tác cho sự 

phát t r iền kinh tê vĩ đạ i tạ i nước Anh , một trong những đặc t r ư n s đó là 

sự chuyên quyên quản lý tài sản từ rmười sở hữu sang những nhà quàn 

lý chuyên nghiệp. Do đ ó . giai đoạn 1850 - 1905. nảy sinh nhu cầu rất 

lớn về những n g ư ờ i k i ể m tra độc lập để phát h iện những sai phạm cua 

các nhà quàn lý và báo cáo đ ịnh kỳ về kết quà công việc của họ cho 

các chủ sở hữu tài sản. Đ ế n n ă m 1984, nước A n h ban hành Luật C ô n g 

ty cô phàn - luật công ty cổ phần đầu tiên trên thế g iớ i , cùng v ớ i sự 

xuất h iện khái n i ệ m K i ể m toán viên. T ừ đâv, h ình thức sơ khai về 

nghề nghiệp k i ể m toán bắt đầu xuất h iện . Mặc dù kế toán đã là một 

công cụ k i êm soát hữu h i ệu lúc bấy g i ờ bằng v iệc sử dụng p h ư ơ n g 

pháp ghi sô kép n h ư n g k h ô n g thể ngăn được sự h o à n th iện của k i ể m 

toán về m ọ i mặ t . 

T ừ n ă m 1905 - 1930, chức năng của k i ể m toán đã thay đ ổ i 

mạnh m ẽ ở A n h và M ỹ . Ờ M ỹ , chức năng của k i ể m toán dần thay đ ổ i 

từ việc phát h i ện gian l ậ n và sai sót đ ến việc cung cấp những báo cáo 

về mức độ trung thực của các báo cáo tài ch ính so v ớ i thực trạng tài 

ch ính cùa đơn vị v ớ i p h ư ơ n g p h á p k i ể m toán chù y ế u là t i ến h à n h các 

thử nghiệm (testing). Tuy nhiên , tạ i nước A n h , mục t iêu cơ bản của 

k i êm toán vẫn là phá t h i ện gian lận và sai sót trong kh i các thủ tục 

k i ể m tra chi t i ế t l ạ i c h i ế m phần lớn . M ặ c dù các k i ể m toán viên nhận 

ra được vai trò cùa hệ thống k i ể m soát n ộ i bộ nhưng sự hoạt động của 

nó vẫn chưa có những ảnh h ư ở n g lớn đến phạm v i và thời gian của 

một cuộc k i ể m toán. 

T ừ n ăm 1929 đến n ă m 1933. loài n g ư ờ i phả i chứng k i ế n sự 

nghiệt ngã của cuộc đ ạ i khủng hoảng k inh tế t rên quy m ô toàn thế 

giớ i . T â m d iêm là sự k i ệ n sụp đồ của thị t rường chứng k h o á n phố 

Wal l vào ngày 29-10-1929. còn gọ i là " N g à y T h ứ Ba đen t ố i " , mộ t 

trong những cuộc sụp đổ có sức tàn phá nặng nề nhất trong l ịch s ù 

nước M ỹ . Sự phá sản cùa hàng loạt tồ chức tài ch ính là dấu h i ệu 

chứng minh yếu d i ê m của kế toán so v ớ i yêu cầu quàn lý m ớ i . 
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N ă m 1934, ủ y ban Chứng khoán quốc gia Hoa K ỳ ( S É C -

Security and Exchange Commission) đã ban hành Luật trao đôi Chứng 

khoán trong đó quy đ ịnh các báo cáo tài chính phải được k iêm toán 

bởi các k i ể m toán v iên độc lập (Independent Public or Cert i í ĩed 

Accountant). Học v i ệ n K ế toán viên C ô n g chứng Hoa K ỳ (American 

Institute o f Cer t i í ì ed Public Accountants - A I C P A ) cũng c ô n g bố 

Chuẩn mực về B á o cáo k i ể m toán các tài khoản của công ty. N ă m 

1941, Học v i ệ n K i ể m toán n ộ i bộ (Institute o f Internal Audi t - H A ) 

được thành lập và đ ế n n ă m 1947 đã ban hành một văn bản n h à m xác 

đ ịnh chức n ăng và n h i ệ m vụ của k i ể m toán nội bộ. 

T ừ n ă m 1940 t rở đi , các chuyên gia về k i ể m toán đã chấp nhận 

mục tiêu cơ bản của k i ể m toán là cung cấp những đánh giá về sự trung 

thực của các báo c á o tài ch ính chứ không phả i chỉ là việc phá t h i ệ n ra 

các gian l ận và sai sót n h ư trước đây . Đồng thời , có sự thay đ ổ i mạnh 

m ẽ về p h ư ơ n g p h á p và n ộ i dung k i ể m toán. Các thử nghiệm được sử 

dụng rộng rãi b ê n cạnh việc k i ể m tra chi t i ế t được áp dụng trong các 

t rường hợp đặc b iệ t . Đ ồ n g thờ i , vai trò của hệ thống k i ể m soát n ộ i bộ 

ngày càng thể h i ện rõ n h ư là một nhân tố quan trọng quyết đ ịnh bản 

chất, thời gian và phạm v i của các thủ tục k i ể m toán. T h ê m nữa, các 

p h ư ơ n g pháp thống k ê cũng được sử dụng để quyết đ ịnh phạm v i của 

các thử nghiệm, mặc d ù c h ư a được áp dụng rộng rãi. Trong khoảng 

những n ă m 1972, thuật ngữ r ủ i ro k i ể m toán bắt đầu được nhắc đến . 

H i ệ n nay t rên t hế g i ớ i có hàng chục vạn công ty k i ể m toán 

đăng ký hoạt động v à được công nhận. Trong số đó , n ổ i lên mộ t số 

công ty thật sự là c á c " đ ạ i g ia" h à n g đầu trong l ĩnh vực k i ể m toán, có 

mặ t ở hầu hết tất cả các nước trên thế g i ớ i . V à o khoảng thập n iên 70 

của thế kỷ X X , n g ư ờ i ta t hường nhắc đến (B ig Eight) t ám C ô n g ty g i ữ 

vị trí thống soái v ề l ĩnh vực k i ể m toán và tư vấn kế toán. Đ ế n n ă m 

1989, sau mộ t sổ cuộc sáp nhập giữa các công ty trên và scandal tai 

t iếng vào tháng 6/2002, được b iết đến là sự k i ệ n phanh phui " l iên 

minh ma quái"' giữa Tập đoàn năng lượng Enron vớ i một trong t á m 
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" đ ạ i gia" - công ty k i ể m toán Arthur Andersen. B ig Eight đã c h u y ê n 

thành B ig Four bao g ồ m các công ty: Deloitte & Touche. Ernst & 

Young, K P M G và PricevvaterhouseCoopers. 

Trong l ĩnh vực c ô n g cộng. đã xuất h iện nhiều tô chức k i ê m 

toán của Ch ính phủ trong các l ĩnh vực quân đ ộ i , hành chính và các xí 

nghiệp công cộng từ thế kỷ 18 tạ i các nước châu Âu. N ă m 1714, ở 

Đức, d ư ớ i thời vua Phổ - Friedrich W i l h e l m ì, sắc lệnh thành lập 

p h ò n g T h ẩ m kế t ố i cao được ban hành . Các k i ể m toán viên t hường 

được m ờ i đến d ự các ph iên toàn xét x ử v ớ i tư cách là n g ư ờ i thu thập 

thông t in chứ hoàn toàn k h ô n g có quyền phát b i ểu ý k i ến . N ă m 1807, 

d ư ớ i thờ i H o à n g đế Napoleon ì, t ạ i P h á p , Toa Thẩm kế (Cour des 

comptes) cũng đã được t hành lập. Các k i ể m toán viên thường được 

m ờ i đ ế n tham d ự các cuộc họp quan trọng trong n ộ i các ch ính phủ v ớ i 

mục đ í ch lựa chọn trong số nh iều đ ạ i b i ểu những ứng viên xuất sắc 

cho v iệc đào tạo k i ể m toán viên . N ă m 1867, ở Nga, trong danh mục 

các chức tước quan trọng nhất có hẳn mộ t c h ư ơ n g mục dành để m ô tả 

vị trí k i ể m toán v iên - những n g ư ờ i có h à m vị trong lực lượng q u â n 

đ ộ i . N ă m 1972, C ơ quan Tổng Ke toán Hoa K ỳ (General Accounting 

O f f í c e - G A O ) đã c ô n g bố Chuẩn mực K i ể m toán t ố i cao (được h o à n 

th iện qua các n ă m 1981, 1994). Đ i ề u này đã khẳng đ ịnh l ợ i ích của 

k i ể m toán trong khu vực phi t h ư ơ n g m ạ i cùng v ớ i những quan d i ê m 

và p h ư ơ n g p h á p m ớ i để đ á n h giá h i ệu quả của các nghiệp vụ này . 

1.1.2. Ở V i ệ t N a m 

N ê u n h ư thuật ngữ k i ể m toán v à hoạt động nghề nghiệp k i ê m 

toán đã được b iế t đến và phát t r i ển từ lâu t rên thế g iớ i thì tạ i V i ệ t N a m 

k i ể m toán m ớ i được chấp nhận từ kh i chuyển đôi cơ chế quản lý từ 

nền k inh tế kế hoạch hoa sang nền k inh tế thị t rường có đ ịnh hướne 

của nhà nước. Trong cơ chế quản lý k inh tê m ớ i , N h à nước lãnh đạo 

và quản lý nền k inh tế k h ô n g phả i b à n g b i ện pháp hành ch ính m à b à n g 

pháp luật , bằng b iện p h á p k inh tế , bằng đòn bẩy và công cụ k inh tế . 

8 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN                                                    http://www.lrc-tnu.edu.vn


